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Thành phố Thủ Đức, ngày       tháng      năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình   

và Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn thành phố Thủ Đức 

 đến năm 2030 

 

Thực hiện Kế hoạch số 6418/KH-UBND ngày 22/10/2024 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về gia 

đình, phòng, chống bạo lực gia đình và Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030; 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 15/7/2021 về triển 

khai Đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình  hạnh phúc ở Thành 

phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn thành phố Thủ Đức; Kế 

hoạch số 384/KH-UBND ngày 25/8/2022 về thực hiện Chiến lược phát triển gia 

đình, xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn 

thành phố Thủ Đức;  

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức ban hành kế hoạch tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và Bộ tiêu chí xây 

dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn thành phố Thủ Đức đến năm 2030 với nội 

dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thực hiện, trách nhiệm và 

cơ chế phối hợp của các đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và Bộ tiêu chí xây dựng gia đình 

hạnh phúc trên địa bàn thành phố Thủ Đức đến năm 2030 bảo đảm kịp thời, 

đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị, các đoàn thể và Nhân 

dân trong việc triển khai, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về gia đình, phòng, 

chống bạo lực gia đình và Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn 

thành phố Thủ Đức. Qua đó đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao 

tại các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn 

thành phố. 

2. Yêu cầu: 

- Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu 

quả giữa các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường. Xác định lộ trình 

cụ thể; nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan, đơn vị 

được phân công chủ trì với các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện. 

- Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết 

vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ, 

hiệu quả. 
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II. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG CHUNG: 

- Trên cơ sở các chỉ tiêu, mục tiêu của các chương trình, kế hoạch triển 

khai thực hiện công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn 

thành phố Thủ Đức giai đoạn đến năm 2030; các phòng ban, đơn vị và tổ chức 

chính trị - xã hội thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền phù hợp với 

điều kiện thực tế của đơn vị. 

- Giai đoạn từ nay đến năm 2025: Đổi mới về nội dung, hình thức và nâng 

cao chất lượng hoạt động tuyên truyền. Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục trên 

các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; ứng dụng khai 

thác những lợi thế của công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông trên 

nền tảng số. Nội dung truyền thông, giáo dục chú trọng về pháp luật, chính sách 

về gia đình nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, nhận thức, chuyển đổi 

hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình, về vị trí, vai trò của gia đình và công 

tác xây dựng gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện 

Bộ tiêu chí xây dựng gia đình trên địa bàn thành phố Thủ Đức tạo nền tảng xây 

dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho sự phát triển bền vững thành phố góp 

phần “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”. 

- Giai đoạn 2025 – 2030: Trên cơ sở kết quả việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch đến năm 2025, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và điều chỉnh bổ sung 

kế hoạch (nếu cần thiết). Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên 

truyền; tập trung khai thác, phát triển những lợi thế của công nghệ thông tin, 

thực hiện chuyển đổi số. Tăng cường truyền thông, giáo dục và tư vấn nâng cao 

kiến thức và kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh 

phúc đến các nhóm đối tượng. Huy động mọi nguồn lực, triển khai mạnh mẽ, 

toàn diện và đồng bộ các hoạt động truyền thông ở các đơn vị. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP: 

1. Tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính 

sách và kết quả thực hiện công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình cho 

các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tổ 

chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền phù hợp cho các nhóm đối tượng 

theo định kỳ và vào các đợt cao điểm hằng năm. 

- Thường xuyên thông tin, tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, đường 

lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, phòng, 

chống bạo lực gia đình; triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, 

Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; tăng cường truyền thông Đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu 

chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-

2030”; Chiến lược phát triển gia đình, xây dựng gia đình trong tình hình mới 

giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn thành phố Thủ Đức và các chương trình, kế 

hoạch về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố. 

- Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng dân cư; xây 

dựng và triển khai các mô hình, hình thức truyền thông phù hợp với các nhóm 

đối tượng trong từng lĩnh vực và các nhóm đặc thù tại địa phương như người 

khuyết tật, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, người cư trú đến từ vùng 
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khó khăn, biên giới, hải đảo...; tổ chức các đợt cao điểm truyền thông nhân Ngày 

Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 

28/6, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với Phụ 

nữ và trẻ em gái 25/11, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia 

đình, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở 

giới… với mục tiêu sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, tạo sự lan tỏa rộng trên phạm 

vi toàn thành phố. 

- Thường xuyên thông tin, phổ biến các hoạt động phòng, chống bạo lực 

gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; kết quả thực hiện các mục tiêu về gia 

đình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông tin kịp thời, tích cực đấu 

tranh, phản bác những thông tin, dư luận xã hội không đúng, vi phạm chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác gia 

đình, phòng, chống bạo lực gia đình và các thành tựu, kết quả về công tác gia 

đình trên địa bàn thành phố. 

2. Đổi mới về hình thức và phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng 

chuyển đổi số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông 

về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về gia đình, phòng, chống bạo lực gia 

đình với các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng 

tại địa bàn dân cư; tập trung nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; cổ động trực quan; 

biên soạn, biên tập, phát hành các tài liệu tuyên truyền; thực hiện Inforgraphic, 

tờ rơi, tờ gấp, video clip, phim tài liệu…, hệ thống phát thanh, diễn đàn, tọa 

đàm, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, liên hoan, hội thi, các chương trình 

sân khấu hóa, các hoạt động văn hóa – nghệ thuật, thể dục thể thao…; tích cực 

ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền trên không gian mạng Internet 

thông qua Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; 

trên mạng xã hội (Youtube, Zalo, Facebook…); chú trọng truyền thông trên các 

trang thông tin có nhiều người truy cập, các trang thông tin thu hút sự quan tâm 

của thanh, thiếu niên. 

- Thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm với sự tham gia của các 

nhà quản lý và các chuyên gia về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tổ 

chức các phiên tòa giả định về phòng, chống bạo lực gia đình và bạo hành trẻ 

em; phòng, chống bạo lực học đường nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cần 

thiết, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân và trẻ em. 

3. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động nguồn lực, 

phương tiện và sự tham gia, hưởng ứng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và 

người dân, đặc biệt là các nhà lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, những người có uy tín và ảnh hưởng lớn trong xã hội. 

- Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, huy động nam giới, 

người có uy tín trong cộng đồng, người nổi tiếng tích cực ủng hộ thực hiện Bộ 

tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc; phòng, chống bạo lực gia đình; lồng ghép 

nội dung truyền thông vào sinh hoạt của cộng đồng, sinh hoạt câu lạc bộ, đưa 

các tiêu chí về xây dựng gia đình hạnh phúc vào hương ước, quy ước của cộng 

đồng, vào tiêu chuẩn gia đình văn hóa, khu phố văn hóa. 
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- Tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ, tài chính, chuyên môn của các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức các hoạt động truyền thông phù 

hợp; xây dựng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, mô hình xây dựng 

gia đình hạnh phúc… nhằm tăng hiệu ứng, mở rộng phạm vi và nâng cao chất 

lượng truyền thông gắn với công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 

ở các đơn vị, nhất là cấp cơ sở. 

4. Mở rộng và đẩy mạnh công tác giáo dục về phòng, chống bạo lực gia 

đình; xây dựng gia đình hạnh phúc trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và 

thúc đẩy sự tham gia của trẻ em. 

- Nghiên cứu đưa nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia 

đình hạnh phúc vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý 

nhà nước, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức cho đội 

ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức của thành phố. 

- Nghiên cứu đưa nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia 

đình hạnh phúc vào các bài giảng trong các cấp cấp trung học phổ thông, trung 

học cơ sở và tiểu học. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa định kỳ, sinh hoạt dưới 

cờ, sinh hoạt chính trị có lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống 

bạo lực gia đình; xây dựng gia đình hạnh phúc bằng các hình thức mới lạ, hấp 

dẫn, phù hợp với từng lứa tuổi. 

- Thực hiện các sản phẩm truyền thông và tổ chức các hoạt động văn hóa – 

thể thao phù hợp; xây dựng và triển khai các mô hình giáo dục kiến thức, kỹ 

năng về sức khỏe giới tính, kiến thức tiền hôn nhân…cho đối tượng thanh, thiếu 

niên nhất là nam giới nhằm thu hút nam giới tham gia thúc đẩy phòng, chống 

bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới. 

5. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình, 

đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên; người tham gia 

phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở tham gia trợ giúp phòng, chống bạo 

lực gia đình. 

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình; báo cáo 

viên, tuyên truyền viên về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; 

thành viên các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; cộng tác viên dân số 

kiêm công tác gia đình và trẻ em… 

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình cho 

người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở khác tham gia trợ giúp 

phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Tổ chức các đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm trong nước về công tác 

quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, nội dung về 

phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, thành phố hạnh 

phúc, quốc gia hạnh phúc. 

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và Bộ tiêu chí xây dựng gia đình 

hạnh phúc trên địa bàn thành phố Thủ Đức đến năm 2030; nhân rộng các mô 

hình truyền thông có hiệu quả. 

- Các đơn vị đưa nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính 

sách, pháp luật và công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về gia đình và 
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phòng, chống bạo lực gia đình trong chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, 

giám sát chuyên ngành, liên ngành và thanh tra, kiểm tra hành chính, công vụ. 

- Phối hợp triển khai thực hiện các cuộc khảo sát, điều tra, đánh giá về gia 

đình và phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch, khen thưởng, động viên 

kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; các mô hình hiệu quả, cách 

làm sáng tạo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức:  
Tổ chức quán triệt các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, thực hiện 

chính sách, pháp luật về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và Bộ 

tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc đến các chi, đảng bộ và đảng viên trực 

thuộc Đảng bộ thành phố Thủ Đức. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị 

- xã hội thành phố Thủ Đức: 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp Nhân 

dân thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình; chuẩn mực, giá trị văn hóa gia 

đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình. Lồng ghép nội dung tuyên truyền về 

phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với cuộc vận 

động, phong trào của đơn vị. Phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện 

xã hội và phản ánh với cấp ủy, chính quyền về công tác gia đình. 

3. Phòng Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố Thủ Đức: 

- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình chịu trách nhiệm 

phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền công tác gia đình, 

phòng, chống bạo lực gia đình và Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên 

địa bàn thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát các 

văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, văn bản quản lý điều hành liên quan đến 

phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, 

bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách 

công tác gia đình; báo cáo viên, tư vấn viên về công tác gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình; thành viên các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 

cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình và trẻ em; người tham gia phòng, 

chống bạo lực gia đình tại cơ sở tham gia trợ giúp phòng, chống bạo lực gia 

đình… 

- Biên soạn, biên tập, phát hành tài liệu tuyên truyền phòng, chống bạo lực 

gia đình, Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn thành phố Thủ 

Đức đến Nhân dân. 

- Hướng dẫn tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế 

Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia 

phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và 

trẻ em gái 25/11, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 

trên cơ sở giới. 
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- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các video clip tuyên 

truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh 

phúc trên địa bàn thành phố Thủ Đức. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội 

thành phố, Ủy ban nhân dân các phường tổ chức Liên hoan, cuộc thi, diễn đàn, 

tọa đàm, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, phiên tòa giả định, các chương 

trình sân khấu hóa, các hoạt động văn hóa – nghệ thuật, thể dục thể thao tuyên 

truyền phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc 

trên địa bàn thành phố Thủ Đức. 

- Tham mưu tổ chức các đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm trong nước về 

công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, nội 

dung về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, thành phố 

hạnh phúc, quốc gia hạnh phúc. 

- Tổng hợp, đề xuất và báo cáo kịp thời với Thường trực Ủy ban nhân dân 

thành phố Thủ Đức những kết quả cũng như tiến độ triển khai thực hiện trên địa 

bàn thành phố theo kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định; đề xuất 

khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tiêu biểu. 

4. Phòng Tư pháp thành phố Thủ Đức: 

- Tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình trong kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố. 

- Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý về gia đình theo quy định của pháp luật; 

hướng dẫn và kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở liên quan đến lĩnh vực gia đình. 

5. Phòng Tài chính thành phố Thủ Đức: 

Tham mưu việc bố trí kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn 

thành phố; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong việc bố trí và sử dụng 

các nguồn kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu thuộc đơn vị 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

6. Phòng Nội vụ thành phố Thủ Đức: 

Phối hợp phòng Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố tham mưu nội 

dung khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong công tác gia 

đình và phòng, chống bạo lực gia đình. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức: 

- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, thông tin nội dung, giáo dục chính sách, 

pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, kiến thức, kỹ 

năng xây dựng gia đình hạnh phúc, Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc đến 

cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh tại các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn thành phố. 

- Giáo dục, lồng ghép, bồi dưỡng cho học sinh về phòng phòng, chống bạo 

lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục đời sống gia đình, văn hóa 

ứng xử trong gia đình - nhà trường - xã hội, tình yêu quê hương đất nước; bảo 

tồn những giá trị văn hóa, lịch sử của cộng đồng các dân tộc; xây dựng, phát 

triển giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. 
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- Chỉ đạo các cơ sở thuộc thẩm quyền thực hiện công tác phối hợp giữa nhà 

trường, gia đình và xã hội đảm bảo phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình 

trong việc giáo dục văn hóa học đường cho học sinh. 

8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Thủ Đức: 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực 

gia đình gắn với các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực trên cơ 

sở giới, bạo lực đối với trẻ em trong gia đình; thúc đẩy bình đẳng giới trong 

gia đình. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cộng tác viên dân số kiêm công 

tác gia đình và trẻ em tại cơ sở. 

9. Phòng Y tế thành phố Thủ Đức: 

- Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình 

gắn với các hoạt động truyền thông vận động thực hiện chính sách dân số. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong huy động lực lượng cộng tác 

viên dân số tham gia hoạt động của công tác gia đình và trẻ em.  

10. Phòng Khoa học – Công nghệ và Thông tin thành phố Thủ Đức: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc triển khai, đổi 

mới hình thức và phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và 

nền tảng số trong các hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục về phòng, 

chống bạo lực gia đình và thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc 

trên địa bàn thành phố 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan về đấu tranh, phản bác những thông 

tin sai lệch vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời những thông tin xấu, độc hại ảnh 

hưởng tiêu cực đến gia đình, trẻ em trên môi trường Internet và mạng xã hội. 

11. Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố 

Thủ Đức: 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình cho đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Thủ Đức. 

12. Công an thành phố Thủ Đức: 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động phòng ngừa, kịp 

thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi liên quan đến bạo lực gia đình; 

bảo vệ quyền và lợi ích của người bị bạo lực gia đình; giáo dục, xử lý người có 

hành vi bạo lực gia đình. 

13. Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Thủ Đức: 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên 

truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 

14. Trung tâm Văn hóa thành phố Thủ Đức: 

 Tăng cường thường xuyên tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, 

chuyên mục và chủ động dành thời lượng tuyên truyền trên bản tin, trang thông 

tin điện tử và các trang mạng xã hội truyền thông về gia đình và phòng, chống 
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bạo lực gia đình, Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, về bảo tồn phát huy 

những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam cũng như giá trị tiến 

bộ, văn minh đặc trưng của xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc trên 

địa bàn thành phố. Chú trọng phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các mô hình gia 

đình tiêu biểu, biểu dương các gương điển hình trong công tác xây dựng gia 

đình; đồng thời phê phán lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, các 

hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình.  

15. Ủy ban nhân dân 34 phường: 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hàng năm triển khai thực hiện các nội dung 

nêu tại phần III của kế hoạch và các hoạt động trọng tâm công tác gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. 

- Bố trí kinh phí địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động nguồn lực, phương 

tiện và sự tham gia, hưởng ứng của đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, 

đặc biệt người đứng đầu cơ quan, tổ chức, những người có uy tín và ảnh hưởng 

lớn trong xã hội. 

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tại địa phương; khen 

thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; báo cáo tình hình 

thực hiện kế hoạch gửi phòng Văn hoá - Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo 

cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 
- Ngân sách nhà nước bao gồm: Ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân 

sách hiện hành. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán theo quy định 

của Luật ngân sách nhà nước. 

- Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, các đơn vị xây 

dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong kế hoạch dự 

toán ngân sách hằng năm của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Nguồn kinh phí huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác (nếu có). 

VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO:  

1. Công tác xây dựng kế hoạch: 
- Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố Thủ Đức và 

các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện lồng ghép nội dung cụ thể 

vào nhiệm vụ kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị cụ thể được giao 

do đơn vị phụ trách. 

- Ủy ban nhân dân 34 phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và Bộ tiêu 

chí xây dựng gia đình hạnh phúc đến năm 2030 trước ngày 11/11/2024. 

2. Công tác báo cáo kết quả thực hiện: 

- Báo cáo kết quả triển khai hoạt động, tổ chức thực hiện định kỳ hàng năm 

gửi về Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức (thông qua phòng Văn hóa – Thể 

thao và Du lịch) trước ngày 15 tháng 10 hàng năm. 

- Phòng Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố chịu trách nhiệm tổng 

hợp, báo cáo và trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Sở Văn 

hóa – Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định. 
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Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và Bộ tiêu chí xây dựng gia đình 

hạnh phúc trên địa bàn thành phố Thủ Đức đến năm 2030 đề nghị các đơn vị, 

địa phương phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Sở VH&TT (Phòng XDNSVHGĐ); 

- Thường trực Thành ủy Thủ Đức; 

- TT.HĐND-UBND TP.TĐ; 

- Thành viên BCĐ Công tác gia đình TP.TĐ; 

- VP. HĐND-UBND TP.TĐ; 

- Phòng NV; KHCNTT TP.TĐ; 

- Công an TP. Thủ Đức; 

- TAND; VKSND TP. TĐ 

- UBND 34 phường; 

- Lưu: VT; NC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Kỳ Phùng 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

PHÒNG TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /TP Thành phố Thủ Đức, ngày       tháng 10 năm 2024
V/v thực hiện công tác tuyên truyền 

Luật Nghĩa vụ quân sự

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố Thủ Đức;
- Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
thành phố Thủ Đức; 
- Ủy ban nhân dân 34 phường.

Thực hiện Thông báo số 695/TB-VP ngày 17/10/2024 của Văn phòng Hội 
đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức về kết luận của ông Hoàng 
Tùng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ  quân sự thành phố 
Thủ Đức tại cuộc họp ngày 11/10/2024;

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật về Luật 
Nghĩa vụ quân sự. Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp thành 
phố Thủ Đức đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 34 phường phát huy 
hiệu quả vai trò của các phương tiện thông tin truyền thông, hệ thống loa phát 
thanh, chú trọng trong ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số 
trong phổ biến, giáo dục pháp luật và căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý, tình 
hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương có biện pháp phù hợp, tăng cường 
công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn 
bản pháp luật có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, 
đoàn thể tại đơn vị và Nhân dân trên địa bàn.

Để thực hiện có hiệu quả tinh thần Thông báo số 695/TB-VP ngày 
17/10/2024 của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân 34 phường 
phối hợp tổ chức thực hiện./.

(Đính kèm tài liệu tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ 
quân sự)
Nơi nhận:
- Như trên;    
- Lưu:VT.
                                                                           

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Văn Hữu



HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP  
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 
 
 

Những điều cần biết 
LUẬT 

NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 

Có hiệu lực từ 01/01/2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Năm 2024 

 
1. Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự: 
Độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự là từ đủ 18 

tuổi đến hết 25 tuổi. Riêng trường hợp công dân 
được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được 
tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ 
đến hết năm 27 tuổi (Điều 30 của Luật Nghĩa vụ 
quân sự  2015). 

Lưu ý, độ tuổi nhập ngũ được tính từ ngày 
tháng năm sinh ghi trên giấy khai sinh của công 
dân cho đến ngày giao quân. 

2. Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập 
ngũ 

Điều 31 của Luật nghĩa vụ quân sự có quy 
định tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ và 
thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân:  
có Lý lịch rõ ràng; Chấp hành nghiêm đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy 
định; Có trình độ văn hóa phù hợp. 

- Về tiêu chuẩn sức khỏe: Phải có sức 
khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, riêng những 
công dân có sức khỏe loại 3 bị cận thị 1,5 điop trở 
lên, viễn thị ở các mức độ, bị nghiện ma túy, 
nhiễm HIV, AIDS cũng sẽ không được gọi nhập 
ngũ; 

- Về trình độ văn hóa: Chỉ gọi nhập ngũ 
những công dân có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở 
lên. Riêng những địa phương khó đảm bảo đủ chỉ 
tiêu giao quân thì được tuyển chọn công dân trình 
độ lớp 7. 

- Tiêu chuẩn công dân được gọi thực hiện 
nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy 
định tại Điều 7 của Luật Công an nhân dân. 

3. Lịch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 
hàng năm 

Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy 
định, thời gian khám sức khỏe để đi nghĩa vụ 
quân sự từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12. Công 
dân sẽ nhận được lệnh gọi khám sức khỏe trước 
15 ngày. Sau khi có kết quả khám sức khỏe, công 
dân sẽ được gọi nhập ngũ một lần vào tháng hai 

hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc 
phòng, an ninh thì sẽ được gọi lần thứ hai. 

4. Thời gian đi nghĩa vụ quân sự 
Điều 21 của Luật Nghĩa vụ quân sự, thời 

hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ 
quan, binh sĩ là 24 tháng. Trong trường hợp cần 
bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu hoặc thực 
hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, 
cứu hộ, cứu nạn thì thời hạn nêu trên có thể được 
kéo dài thêm tối đa 06 tháng. 

Thời gian phục vụ tại ngũ được tính từ 
ngày giao, nhận quân đến ngày được cấp có thẩm 
quyền quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ, 
thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam 
không được tính vào thời gian phục vụ tại ngũ. 

5. Các trường hợp được miễn, hoãn 
nghĩa vụ quân sự 

- Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với các 
đối tượng: 

+ Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ; 
+ Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi 

dưỡng người thân không còn khả năng lao động 
hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị 
thiệt hại nặng nề do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh 
nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận; 

+ Một con của bệnh binh, người nhiễm chất 
độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% 
đến 80%; 

+ Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, 
binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ 
thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; 

+ Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 
03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn; 

+ Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên 
xung phong được điều động đến công tác, làm 
việc ở vùng đặc biệt khó khăn; 

+Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; 
đang học đại học, cao đẳng hệ chính quy. 

- Miễn nghĩa vụ quân sự đối với các đối 
tượng: 

+ Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 
một; 

+ Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ; 



+ Một con của thương binh hạng hai; một 
con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 
81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc 
da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở 
lên; 

+ Người làm công tác cơ yếu không phải là 
quân nhân, Công an nhân dân; 

- Tiêu chuẩn công dân được gọi thực hiện 
nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy 
định tại Điều 7 của Luật Công an nhân dân. 

Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên 
xung phong được điều động đến làm việc ở vùng 
đặc biệt khó khăn từ 24 tháng trở lên. 

6. Đi nghĩa vụ quân sự được hưởng 
những quyền lợi gì? 

Theo Nghị định 27/2016/NĐ-CP ngày 
06/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, 
chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại 
ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ 
tại ngũ, thì công dân đi nghĩa vụ quân sự sẽ được 
hưởng một số quyền lợi cơ bản như: 

- Được nghỉ phép 10 ngày nếu phục vụ tại 
ngũ từ tháng 13 trở đi 

Nếu phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 13 trở đi, 
hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được nghỉ phép 10 ngày 
(không kể ngày đi và ngày về). Khi nghỉ phép, hạ 
sĩ quan, binh sĩ sẽ được thanh toán tiền tàu, xe và 
phụ cấp đi đường. 

Ngoài ra, trong trường hợp đặc biệt như gia 
đình gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng nề, bố mẹ đẻ, bố 
mẹ chồng, vợ/chồng hoặc con từ trần… thì được 
nghỉ phép đặc biệt tối đa 05 ngày. 

- Được hưởng nhiều khoản trợ cấp khi xuất 
ngũ 

Khi xuất ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ được trợ 
cấp một lần, mỗi năm phục vụ trong quân ngũ 
được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở (Mức lương cơ 
sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng). 

Nếu phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, 
khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp 
quân hàm hiện hưởng… 

Đồng thời, hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ còn 
được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng lương cơ 
sở tại thời điểm xuất ngũ. 

- Được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm 
Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự, sau khi xuất ngũ được tiếp nhận vào học 
tiếp tại các trường mà trước khi nhập ngũ đang 
học hoặc có giấy gọi; Nếu có nhu cầu đào tạo 
nghề và đủ điều kiện thì được hỗ trợ đào tạo nghề; 
Được tiếp nhận vào làm việc, bố trí việc làm tại 
nơi trước khi nhập ngũ… 

7. Thân nhân người đi nghĩa vụ quân sự 
được hưởng gì? 

Theo Nghị định 27/2016/NĐ-CP, nếu cha 
mẹ, vợ/chồng, con của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ 
bị ốm đau từ 01 tháng trở lên hoặc điều trị 01 lần 
tại bệnh viện từ 07 ngày trở lên thì được trợ cấp 
500.000 đồng/thân nhân/lần. 

Trong trường hợp người thân của hạ sĩ 
quan, binh sĩ tại ngũ không may bị hy sinh, từ trần 
hoặc mất tích thì gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ được 
hưởng một khoản trợ cấp có mức 02 triệu 
đồng/người. 

Thân nhân của hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội 
đang tại ngũ là một trong những đối tượng tham 
gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng, tức là 
được cấp thẻ BHYT miễn phí hàng năm (Theo 
Nghị định Nghị định 146/2018/NĐ-CP). 

8. Trốn nghĩa vụ quân sự bị xử phạt như 
thế nào? 

Điều 59 của Luật nghĩa vụ quân sự quy 
định về xử lý vi phạm: Tổ chức, cá nhân có hành 
vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện 
nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi 
phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

9. Về xử phạt vi phạm: Nghị định số 
37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 sửa đổi, bổ sung 
một số điều NĐ120/2013/NĐ-CP quy định: 

- Xử phạt vi phạm hành chính quy định 
về kiểm tra, khám sức khỏe: Phạt tiền từ 10-12 
triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời 
gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi 

trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa 
vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân 
sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ 
quân sự mà không có lý do chính đáng. 

- Xử phạt vi phạm hành chính quy định 
về nhập ngũ: 

+ Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối 
với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc 
địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập 
ngũ mà không có lý do chính đáng.  

+ Phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối 
với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện 
lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám 
tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện 
nhập ngũ. 

+ Phạt tiền từ 50-75 triệu đồng đối 
với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập 
ngũ. 

10. Truy cứu trách nhiệm hình sự: 
Theo Điều 332 Bộ luật Hình sự 2015, sửa 

đổi, bổ sung năm 2017, nếu đã bị xử phạt hành 
chính về hành vi trốn nghĩa vụ quân sự hoặc đã bị 
kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 
năm hoặc phạt tù từ 03 tháng - 02 năm. 

Nếu có thêm các tình tiết tăng nặng như: 
Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 
của mình; Lôi kéo người khác phạm tội… mức 
phạt tối đa là 05 năm tù. 
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